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1 19207058 Huỳnh Nguyễn Đạt 8.64 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 11,550,000 11,550,000

2 19207084 Trần Nguyễn Tuấn Kiệt 8.87 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 11,550,000 11,550,000

3 19207103 Nguyễn Vũ Minh Thành 9.61 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 12,600,000 12,600,000

4 19207121 Nguyễn Thị Thanh Xuân 9.28 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 12,600,000 12,600,000

5 20207053 Trần Hoàng Nam 9.05 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,936,000 15,936,000

6 20207057 Kiều Minh Nhật 9.03 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 14,608,000 14,608,000

7 20207094 Đặng Tường Nhân 9.08 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 14,608,000 14,608,000

8 20207096 Ma Phạm Nhựt Tân 9.29 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,936,000 15,936,000

9 21207001 Bùi Thành Đạt 8.99 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,496,000 12,496,000

10 21207134 Nguyễn Quang Thành Đạt 9 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,496,000 12,496,000

11 21207156 Trịnh Huy Hoàng 9.07 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 13,632,000 13,632,000

12 21207158 Phạm Đức Hùng 9.16 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 13,632,000 13,632,000

13 21207167 Thái Ngọc Duy Kha 9.19 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 13,632,000 13,632,000

14 21207218 Nguyễn Thanh Tân 9.36 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 13,632,000 13,632,000

15 21207220 Phạm Chí Thanh 8.96 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,496,000 12,496,000

16 21207230 Phạm Quang Tiến 9.04 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,496,000 12,496,000

17 22207024 Lương Gia Hào 9.08 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,760,000 5,800,000 6,960,000
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18 22207026 Hoàng Đức Hiếu 9.54 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 13,920,000 13,920,000
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19 22207027 Nguyễn Trung Hiếu 8.84 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 12,760,000 12,760,000

20 22207059 Nguyễn Vũ Quốc Minh 9 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 13,920,000 13,920,000

21 22207060 Nguyễn Hoàng Hải My 8.87 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 11,000,000 11,000,000

22 22207098 Huỳnh Thái Tuấn 9.91 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 13,920,000 13,920,000

23 22207110 Võ Minh Chấn 8.99 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 12,760,000 12,760,000

24 22207114 Trần Ngọc Huy 9.7 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,760,000 5,800,000 6,960,000
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